2. Thông tư số 10/1998/TT-BYT ngày 10/ 8/1998 của Bộ Y tế Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (trích)

I. THỂ THỨC, TRÌNH TỰ KIỂM DỊCH Y TẾ ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN

VẬN TẢI NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH

( Quy định tại Điều 4 của Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới nước

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

A. THỂ THỨC KIỂM DỊCH

1. Chủ phương tiện vận tải hoặc người đại diện thông báo cho cơ quan kiểm dịch y tế biên giới (KDYTBG) các thông tin theo quy định tại Điều 10 của Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới trước khi phương tiện vận tải nhập cảnh, xuất cảnh.

2. Chủ phương tiện vận tải hoặc người đại diện phải khai, nộp giấy khai kiêmr dịch y têa phương tiện vận tải nhập cảnh, xuất cảnh và các giấy tờ khác cho cơ quan KDYTBG.

3. Chủ phương tiện vận tải hoặc người đại diện phải trả lời và thực hiện các yêu cầu về kiểm tra y tế của kiểm dịch viên y tế.

II. THỂ THỨC VÀ TRÌNH TỰ KIỂM  TRA Y TẾ ĐỐI VỚI 

THI HÀI, TRO, HÀI CỐT VẬN CHUYỂN QUA BIÊN GIỚI 

(Quy định tại Điều 5 của Điều lệ kiêm dịch y tế biên giới).

A. THỂ THỨC KIỂM TRA Y TẾ:

1. Người phải chịu trách nhiệm đối với thi hài, tro, hài cốt vận chuyển qua đường biên giới phải khai, nộp cho Cơ quan KDYTBG:

a. Giấy khai kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt theo mẫu quy định và nộp giấy chứng tử của Cơ quan y tế có thẩm quyền và Công hàm của Sở hoặc Ban ngoại vụ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về trưng cầu giám định nếu thi hài vân chuyển từ Việt Nam qua biên giới, hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch y tế của nước nơi thi hài, tro, hài cốt xuất phát nếu thi hài, tro, hài cốt vận chuyển từ nước ngoài qua biên giới Việt Nam.

b.Trả lời, thực hiện các yêu cầu về kiểm tra y tế của Kiểm dịch viên y tế.

2.Những điều kiện được vận chuyển thi hài qua biên giới:

a. Nguyên nhân chết không do bệnh truyền nhiễm.

b. Khâm liệm: Quan tài 3 lớp, lớp trong bằng kẽm, có chất hút ẩm, lớp giữa bằng gỗ, lớp ngoài bằng ván ép. Niêm phong lớp trong và lớp giữa bằng dấu của Cơ quan KDYTBG.

b. Phương tiện vận chuyển thi hài:

- Nếu vận chuyển bằng tàu hoả, thì đặt trên toa riêng.

- Nếu vận chuyển bằng tàu bay, thì đặt tại buồng riêng, kín

- Nếu vận chuyển bằng ô tô, thì đặt trên ô tô riêng.

- Nếu vận chuyển bằng tàu thuỷ, thì đặt trên khoang hay buồng riêng, kín.

- Trường hợp ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ đi đường dài, phải đặt quan tài trong buồng lạnh.

c. Có đủ hồ sơ quy định tại điểm 1, mục A của chương này.

2. Quy định đối với tro, hài cốt vận chuyển  qua biên giới:

a. Có hồ sơ như quy định tại điểm 1, mục A của chương này và giấy chứng nhận hoả táng hoặc giấy chứng nhận khai quật.

b.Đối với hài cốt: bảo quản trong 2 lớp nylon, túi vải và quách ở ngoài cùng.

c. Đối với tro: bảo quản trong bình kín.

III. THỂ THỨC, TRÌNH TỰ KIỂM DỊCH Y TẾ SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU 

(Quy định tại Điều 6 của Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới)

1. Sản phẩm đặc biệt bao gồm những sản phẩm vi khuẩn, vi rút y học,các sản phẩm sinh y học, các mô, các tổ chức của cơ thể người, máu và các sản phẩm của máu người dùng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh, cấy, ghép cho người.

2. Nộp giấy khai kiểm dịch y tế ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 1859/1998/QĐ-BYT, ngày 6 tháng 8 năm 1998 và các hồ sơ của sản phẩm đặc biệt cho cơ quan kiểm dịch y tế biên giới trước khi nhập khẩu, xuất khẩu 7 ngày để thẩm định hồ sơ.

3. Khi sản phẩm đặc biệt tới cửa khẩu biên giới, cơ quan kiểm dịch y tế biên giới tiến hành những công việc sau:

a. Đối chiếu về chủng loại, số lượng, quy cách bao gói của sản phẩm đặc biệt với bản khai kiểm dịch y tế và hồ sơ.

b. Kiểm tra hiện trạng bao gói, bảo quản sản phẩm đặc biệt.

3. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế:

Trong trường hợp sản phẩm đặc biệt phù hợp với giấy khai kiểm dịch y tế phù hợp với hồ sơ sản phẩm, còn nguyên vẹn bao bì, được bảo quản đúng quy định thì Cơ quan KDYTBG cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế biên giới.

a. Trong trường  hợp sản phẩm đặc biệt không phù hợp với những điều kiện quy định tại điểm a trên đây thì Cơ quan KDYTBG từ chối cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế cho sản phẩm đặc biệt nhập khẩu, xuất khẩu.

VII. QUY ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM 

PHẢI KHAI BÁO SỨC KHOẺ 

(Quy định tại Điều 32, Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới).

1. Nội dung khai báo sức khoẻ: Theo mẫu khai báo sức khoẻ ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 1895/1998/BYT-QĐ ngày 6 tháng 8 năm 1998.

a. Thủ tục khai báo sức khoẻ:

b. Người nhập cảnh vào Việt Nam từ vùng có bệnh phải kiểm dịch phải điền vào mẫu khai sức khoẻ của cơ quan kiểm dịch y tế biên giới được cấp phát trên đường tới cửa khẩu hoặc tại cửa khẩu nơi nhập cảnh.

c. Xuất trình giấy khai sức khoẻ cho cơ quan kiểm dịch y tế biên giới tại cửa khẩu nơi nhập cảnh.

d. Kiểm dịch viên y tế thu nhập giấy khai sức khoẻ, quan sát thể trạng người khai sức khoẻ, đối chiếu với giấy khai.

d. Nếu phát hiện đối tượng mắc bệnh hợp pháp hoặc nghi mắc bệnh phải kiểm dịch thì cơ quan kiểm dịch y tế biên giới tiến hành kiểm tra y tế và xử lý y tế trong trường hợp cần thiết.

VIII. QUY ĐỊNH NHỮNG ĐỐI TƯỢNG PHẢI XUẤT TRÌNH PHIẾU TIÊM

(Quy định tại Điều 45 của Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới).

A. NHỮNG ĐỐI TƯỢNG PHẢI XUẤT TRÌNH PHIẾU TIÊM CHỦNG:

1.Người từ một tuổi trở lên nhập cảnh Việt Nam từ vùng có bệnh sốt vàng.

2.Người từ 1 tuổi trở lên xuất cảnh đến vùng có bệnh sốt vàng.

3.Người nhập cảnh, xuất cảnh từ vùng có bệnh truyền nhiễm nguy  hiểm mà Bộ Y tế quy định phải tiêm chủng phòng bệnh.

Trong trường hợp người nhập cảnh, xuất cảnh không có phiếu tiêm chủng hoặc phiếu tiêm chủng đã hết giá trị thì Cơ quan KDYTBG sẽ tiến hành tiêm chủng cho những trường hợp này ngay tại cửa khẩu mà người đó nhập cảnhhoặc xuất cảnh, hoặc cấp giấy hẹn  đến Cơ quan KDYTBG gần nhất để họ được tiêm chủng trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận giấy hẹn
